Trường THCS Phong Hiền        THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2019 - 2020
Buổi Chiều                                
Áp dụng từ ngày 13/04/2020
	Thứ
	TG chuẩn 

bị

Zoom
	TG vào

 học chính thức
	9/1

Tịnh


	9/2

Phương
	9/3

Cúc
	9/4

Thùy
	7/1

Duyên
	7/2

Thành T
	7/3

Đức
	7/4

Dũng
	7/5
Sang

	2
	13h50

14h50

15h25
	14h
15h

15h35
	Sử Phương 
Toán  Tịnh 

Văn Hạnh

	Hóa   Sản
Toán  Tiên 

Văn P.Dung 


	Hóa  Cúc

ToánThuận 

VănP.Dung 
	Sinh Hương 

Toán Thùy

Văn Hạnh
	Sinh K.Anh 

Văn L.Dung 
Toán Thúy
	Toán Thành 
Sinh K.Anh 
Văn L.Dung
	Văn Hạnh

Toán H.Anh

Sinh  Đức 
	Toán Dũng

Sinh  Đức
Anh Nhung
	Văn Chung 
Anh Nhung 
Nhạc Sang 

	3
	14h20

15h25
	14h30

15h35
	Sinh Hương 
Anh Vân 


	Lý   Loan

Anh Vân 


	Địa Linh 
Anh Châu 

	Hóa   Sản
Anh Châu 


	Tin Tâm

T.Dục Bình 
	T.Dục Bình
CD Trang 

	CD Trang

Tin Tâm

	CNg Hiền
Lý Duyên 


	Họa Thái
Sinh  Đức



	4
	13h50

14h50

15h25
	14h
15h

15h35
	Hóa   Sản

Toán  Tịnh 

Văn Hạnh

	CD Phượng
Toán  Tiên 

Văn P.Dung 
	Lý   Loan

ToánThuận 

VănP.Dung 
	Sử Phương 
Toán Thùy

Văn Hạnh
	Địa  Trang 
Văn L.Dung
Anh Trâm
	Sử Quỳnh 

Anh Trâm
Văn L.Dung 
	Văn Hạnh

Anh Thủy
Sử Quỳnh
	Địa Linh

Toán Dũng 
Văn Chung 
	Văn Chung
Toán  Thùy
T.Dục Bình 

	5
	14h20

15h25
	14h30

15h35
	CD Phượng 
Anh Vân


	CNg Phương 
Anh Vân

	Tin Hà

Anh Châu 


	Địa Linh 
Anh Châu 

	CD Trang 
Nhạc Sang 
	Nhạc Sang 

Tin Tâm
	T.Dục Bình
CNg Hiền

	Tin Tâm
T.Dục Bình
	CNg Hiền 

CD Trang 


	6


	13h50

14h50

15h50
	14h
15h

16h
	Lý   Loan

T.Dục Hưng
Họa Thái


	Sinh Hương
Họa Thái

Sử Phương
	Sử Phương 
CD Phượng
Sinh Hương 

	CD Phượng 
Tin Hà
T.Dục Hưng
	Toán Thúy

Anh Trâm 
Họa Thái
	Toán Thành 
Họa Thái 
Anh Trâm 
	Toán H.Anh 
Lý Duyên 
Anh Thủy 

	Văn Chung 
CD Trang 
Anh Nhung
	Lý Duyên 
Anh Nhung
Toán  Thùy  

	7
	13h50

14h50

15h50
	14h
15h

16h
	Tin Hà

CNg Phương 
Địa Linh 

	Địa Linh
T.Dục Hưng

Tin Hà
	CNg Trung

Họa Thái

T.Dục Hưng
	Lý  P.Anh

CNg Trung 
Họa Thái
	Lý Duyên 

Sử Quỳnh
CNg Hiền
	CNg Hiền
Lý Duyên 
Địa  Trang
	Nhạc Sang 

Địa  Trang 
Họa Thái
	Sử Quỳnh
Họa Thái
Nhạc Sang 
	Tin Tâm
Địa Linh 
Sử Quỳnh


( Thời gian mỗi tiết học là 30 phút)
(Môn Toán 9, Văn 9, Anh 9 học trên TRT – GV bộ môn tham gia cùng các em theo lịch của Sở GD&ĐT)
Trường THCS Phong Hiền        THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2019 - 2020
Buổi Sáng





Áp dụng từ ngày 13/04/2020
	Thứ
	TG chuẩn 

bị

Zoom
	TG vào

 học chính thức
	8/1

Thúy
	8/2

P.Anh
	8/3

Loan
	8/4

Trung
	8/5
Tiên
	6/1

Hiền
	6/2

Nhung
	6/3

Phượng
	6/4

Tâm

	2
	7h50

8h50

9h50
	8h

9h

10h
	Toán  Thúy

Hóa Cúc
Anh Thủy

	Toán Dũng

Văn Chung
Sinh K.Anh 
	Toán  Tịnh
Anh Thủy 
CNg Trung 
	Toán Thành 

Văn L.Dung
Hóa Cúc
	Toán Tiên 

Sinh K.Anh 

Văn L.Dung 
	CNg Phương 
Toán Thuận

Văn Tuấn


	Toán H.Anh 
Văn Tuấn

CD Phượng 
	Văn Tuấn
CNg Phương 
Toán H.Anh 
	Tin Tâm

Toán H.Anh 
Văn P.Dung


	3
	7h50

8h50

9h50
	8h

9h

10h
	Tin Diệp 

Lý  P.Anh
Địa Trang

	CD Trang 
Địa Trang

T.DụcHưng

	Nhạc Sang  
T.DụcHưng
Sinh K.Anh 


	Sử Quỳnh

Sinh K.Anh
Lý  P.Anh
	Địa Trang

Tin Diệp

Nhạc Sang  

	Địa Linh

Nhạc Sang   
Lý Hiền
   
	Nhạc Sang  

Địa Linh
CNg Phương 

	Sinh  Đức
Sử Phương 
Địa Linh 
	Sử Phương 

CNg Phương 
Sinh  Đức
 

	4
	7h50

8h50

9h50
	8h

9h

10h
	Văn Chung

Sử Quỳnh
Anh Thủy

	Tin Diệp

Anh Trâm
Toán Dũng
	Họa Thái
Toán  Tịnh 
Văn Tuấn

	Văn L.Dung

Anh Thủy 
Họa Thái
	Anh Trâm 

Văn L.Dung

Sử Quỳnh

	Anh Vân 
Văn Tuấn


	Anh Nhung 
Toán H.Anh
	Văn Tuấn

Anh  Châu
	Toán H.Anh
Anh Vân 



	5
	7h50

8h50

9h50
	8h

9h

10h
	Sinh K.Anh 

CNg Trung 
T.DụcHưng

	CNg Trung 
Lý  P.Anh

Nhạc Sang
	Lý Loan
Hóa Cúc

Địa Trang
	Địa Trang

T.Dục Hưng
CD Trang 

	T.Dục Hưng
CD Trang 
Lý  P.Anh
	Sinh Hương

Sử Phương 

T.Dục Bình

	Họa Thái

Sinh Hương 
Sử Phương 
	Tin  Hà 
Nhạc Sang  
Họa Thái


	Địa Linh

T.Dục Bình
Nhạc Sang

	6
	7h50

8h50

9h50
	8h

9h

10h
	CD Trang 
Họa Thái 

Nhạc Sang  
	Họa Thái 

Hóa Cúc 
Sử Quỳnh
	Sử Quỳnh 
CD Trang 
Tin Diệp 

	Nhạc Sang  
Tin Diệp
CNg Trung
	Hóa Cúc 

CNg Trung 
Họa Thái


	Tin  Hà 

Họa Thái 
CD Phượng 
	T.Dục Bình
Tin  Hà 

Lý Duyên
	 Lý  Duyên

CD Phượng
T.Dục Bình

	CD Phượng

Lý  Duyên
Họa Thái

	7
	7h50

8h50
	8h

9h
	Văn Chung 
Toán  Thúy


	Anh Trâm 

Văn Chung
	Văn Tuấn

Anh Thủy
	Anh Thủy
Toán Thành 
	Toán Tiên 
Anh Trâm 
	Toán Thuận
Anh Vân 


	Anh Nhung
Văn Tuấn


	Toán H.Anh 
Anh  Châu

	Anh Vân 
Văn P.Dung 



( Thời gian mỗi tiết học là 30 phút)
